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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3330/KH-UBND
Hải Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2023
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUY TRÌNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ ĐỐI 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG, TRỢ CẤP MAI TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06);
Căn cứ mục X Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ (Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương);
Căn cứ Công văn số 2084/VP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu tại Đề án 06  (gọi tắt là Công văn số 2084/VP-KSTT);
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy trình liên thông điện tử đối 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương  (gọi tắt là 02 nhóm TTHC liên thông)  như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai thống nhất, đồng bộ 02 nhóm TTHC liên thông, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan (Tư pháp; Công an; Y tế; Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bớt TTHC, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết... tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.
- Kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Yêu cầu:
- Quá trình thực hiện tại đơn vị, nhất là tại cấp xã phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các công chức làm công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC của các lĩnh vực thực hiện liên thông; đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xử lý khi có vướng mắc xảy ra, trả kết quả cho công dân đúng thời gian quy định.
- Hồ sơ, thủ tục phải bảo đảm thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật; các sở, ngành liên quan phải hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định về thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý.
- Cán bộ, công chức, viên chức  (sau đây gọi chung là cán bộ)  thực hiện tiếp nhận hồ sơ phải nắm vững các quy trình, quy định của pháp luật về 02 nhóm TTHC liên thông; thực hiện đúng quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ làm công tác tiếp dân.
II. PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện đối với các trường hợp sau:
a) Đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, trừ trường hợp đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ.
b) Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu cho trẻ dưới 6 tuổi.
c) Đăng ký thường trú, trừ trường hợp đăng ký thường trú về ở với bố mẹ đang là nhân khẩu tập thể (ví dụ: bố mẹ đang đăng ký thường trú tại địa chỉ của cơ quan, đơn vị,…).
Tùy theo điều kiện cụ thể, người dân có thể lựa chọn thực hiện liên thông đối với 02 TTHC: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; hoặc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú.
2. Nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng được thực hiện đối với các trường hợp sau:
a) Việc đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
b) Việc xoá đăng ký thường trú: Thực hiện đối với trường hợp người chết có đăng ký thường trú và không là chủ hộ.
c) Việc trợ cấp mai táng:
- Thực hiện đối với người chết thuộc đối tượng do cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết bao gồm:
+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;
+ Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;
+ Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;
+ Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng.
- Thực hiện đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (được thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
d) Việc hỗ trợ chi phí mai táng: Thực hiện đối với người chết thuộc đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất BHXH, trợ cấp hằng tháng khác.
Tùy điều kiện cụ thể, người dân có thể lựa chọn chỉ thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.
III. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Nội dung thực hiện:
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 02 nhóm TTHC liên thông để nhân dân biết, thực hiện. Hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các TTHC liên thông đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.
b) Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các thủ tục về 02 nhóm TTHC liên thông.
c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết hồ sơ  (Bộ phận một cửa, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã, Công an, Y tế, Bảo hiểm xã hội)  sử dụng thành thạo phần mềm thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông.
d) Triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình hướng dẫn theo Phụ lục I, II và sơ đồ quy trình kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông  (Công văn số 2084/VPCP-KSTT, gửi kèm theo Kế hoạch này)  và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan .
2. Trách nhiệm thực hiện:
2.1. Trách nhiệm chung của các đơn vị có chức năng giải quyết 02 nhóm TTHC liên thông và các đơn vị có liên quan:
a) Phổ biến nội dung quy trình, chỉ đạo, hướng dẫn đối với cán bộ trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết đúng đối tượng, điều kiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I, II và sơ đồ quy trình của Công văn 2084/VPCP-KSTT; hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện quy trình trong ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.
b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ liên quan đặc biệt là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 02 nhóm TTHC liên thông.
c) Theo thẩm quyền giải quyết hồ sơ TTHC của mình, có trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện quy trình 02 nhóm TTHC liên thông theo đúng quy định.
d) Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh), nhất là việc xử lý các hồ sơ quá hạn.
đ) Cử đầu mối phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Thông báo đầu mối phối hợp của đơn vị về Công an tỉnh  (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC06);  đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
e) Phân công cán bộ thường trực để hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ đối với cán bộ cơ sở trực tiếp giải quyết hồ sơ và xử lý khi có sự cố xảy ra trong suốt quá trình triển khai; đồng thời, công khai danh sách cán bộ được phân công trên nhóm zalo “HẢI DƯƠNG - DVCLT - C06”.
g) Trước 16 giờ hằng ngày, các đơn vị báo cáo bằng văn bản các vướng mắt phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC gửi về Công an tỉnh (lồng ghép trong Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 hằng ngày) để báo cáo Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh.
2.2. Trách nhiệm cụ thể:
a) Văn phòng UBND tỉnh:
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong triển khai 02 nhóm TTHC liên thông; chủ động liên hệ với Văn phòng Chính phủ để được hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông.
b) Công an tỉnh:
- Chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian và quy trình quy định về việc đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú; phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn người dân về hồ sơ của thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú.
- Duy trì việc làm sạch dữ liệu, đảm bảo thông tin công dân trên hồ sơ thực tế trùng khớp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên nắm tình hình, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, địa phương trong triển khai 02 nhóm TTHC liên thông; chủ động liên hệ với Cục C06 - BCA để được hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
c) Sở Tư pháp:
- Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ các quy trình nội bộ giải quyết 02 nhóm TTHC liên thông được ban hành kèm theo Quyết định số 3207/QĐ- UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
- Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử theo Công văn số 2721/BTP-HTQTCT ngày 30/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC.
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Phối hợp với ngành Tư pháp để hướng dẫn cho cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ về hồ sơ trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.
đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh:
Tập huấn, hướng dẫn cán bộ thực hiện đúng quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội… theo quy định tại Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
e) Sở Y tế:
Tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử đảm bảo đúng quy định; điều chỉnh việc cập nhật dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử (cập nhật trường thông tin địa chỉ theo 04 cấp địa giới hành chính).
g) Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông do Bộ Công an quản lý để triển khai thực hiện quy trình 02 nhóm TTHC liên thông theo quy định.
- Thường xuyên nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, giảm sự cố lỗi mạng, nghẽn mạng gây trở ngại cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; đảm bảo các điều kiện thực hiện theo đúng quy định của Luật giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng hiện hành.
- Hướng dẫn công chức bộ phận một cửa cấp xã cài đặt phần mềm, sử dụng thành thạo chữ ký số để phục vụ cho việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó thực hiện TTHC được dễ dàng, thuận tiện, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.
h) UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo việc bố trí cán bộ cấp xã trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình giải quyết hồ sơ TTHC liên thông, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông, qua đó thực hiện TTHC được dễ dàng, thuận tiện, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn.
- Chỉ đạo UBND cấp xã quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị cần thiết tại bộ phận một cửa cấp xã đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, giảm sự cố lỗi mạng, nghẽn mạng gây trở ngại cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; đảm bảo các điều kiện thực hiện theo đúng quy định của Luật giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy trình liên thông điện tử đối 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TCTTKĐA06 Chính phủ (qua C06-BCA);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, BHXH tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Y tế, LĐ-TB-XH, Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KSTTHC&NC, Trung (02b).
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